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I..PHẦN TRẮC NGHIỆM
               MÃ ĐỀ 111
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	A

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	D


               MÃ ĐỀ 113

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	D
	B

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	B


              MÃ ĐỀ 115

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	C 

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	     B


               MÃ ĐỀ 117
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	C

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	B


               * Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3,0 điểm)
	a. Ảnh hưởng của đặc điểm đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Á

Trình độ đô thị hóa thấp, tỉ lệ dân thành thị chưa cao nhưng đang tăng và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
* Thuận lợi:

- Thu hút đầu tư và lao động.

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

* Khó khăn:

- Chưa đáp ứng đủ nhu cầu việc làm. Tỉ lệ thất nghiệp còn cao.

- Khó khăn về nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông…
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. Ảnh hưởng của biển đến sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Á
Tây Nam Á có đường bờ biển dài, vùng biển rộng giàu tiềm năng. Biển có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
* Thuận lợi:

- Nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

- Khai thác khoáng sản.

- Giao thông vận tải biển.

- Du lịch biển,... 

* Khó khăn:

Chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai: bão, sạt lở bờ biển, nhiễm mặn…
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(3,0 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau)
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CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MA-LAI-XI-A, 

NĂM 2015 VÀ 2020 (Đơn vị: %)

- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng tròn (Nếu vẽ cột chồng cho 50% số điểm; các dạng khác không cho điểm) 

- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm)
	2,0



	
	b. Nhận xét:      

 Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Ma-lai-xi-a không đều và có sự thay đổi:

- Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất và tăng (d/c).

- Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng lớn thứ hai và giảm (d/c)

- Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng lớn thứ ba và giảm (d/c).

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và giảm (d/c)
	1,0
0,25

0,25

0,25

0,25


